BÀI ÔN TẬP SỐ 1
( Thứ sáu, ngày 21/2/2020)
====  ====
A-Toán
Bài 1: Em hãy viết lại tất cả các công thức về hình tam giác, hình thang, hình tròn mà em được học.
Bài 2: Đặt tính rồi tính:
a/ 36,74 + 49,16         b/ 95,64 -28,45            c/ 34,05 x 2,8          d/ 79,5 : 2,5
Bài 3:Viết số thập phân có:
a/ Sáu đơn vị, chín phần trăm: ………
b/ Ba mươi tám đơn vị, năm phần mười, bốn phần nghìn:…………..
c/ Không đơn vị, sáu trăm linh chín phần nghìn:……………
d/ Hai nghìn không trăm hai mươi đơn vị, hai phần trăm:……………
Bài 4:Viết tiếp cách tính và kết quả vào chỗ chấm:
a/ Tỉ số phần trăm của 28 và 60 là: …………………………………………..
b/ 30 % của 78m là:…………………………………………………………..
c/ 45 % diện tích của một khu vườn là 2700m2. Khu vườn đó có diện tích là:
……………………………………………………………………………….
Bài 5:Một thửa ruộng hình thang có độ dài đáy lớn 4m, đáy nhỏ 28dm và chiều cao 12dm. Tính diện tích của thửa ruộng đó. 
B-Tiếng việt:
Bài 1: Đọc đoạn văn, gạch dưới các câu ghép trong đoạn văn rồi dùng gạch chéo phân cách các vế của mỗi câu ghép vừa xác định được.
	Sau một hồi len lách mải miết rẽ bụi rậm, chúng tôi nhìn thấy một bãi cây khộp. Rừng khộp hiện ra trước mắt chúng tôi, lá úa vàng như cảnh mùa thu. Tôi dụi mắt, những sắc vàng động đậy. Mấy con mang vàng hệt như màu lá khộp đang ăn cỏ non. Những chiếc chân vàng giẫm lên thảm lá vàng và sắc nắng cũng rực vàng trên lưng nó. Chỉ có mấy bạt cỏ xanh biếc là rực lên giữa cái giang sơn vàng rợi.
				(Theo Nguyễn Phan Hách)
Bài 2: Các vế trong từng câu ghép dưới đây được nối với nhau bằng cách nào?( Dùng từ có tác dụng nối hay dùng dấu câu để nối trực tiếp?)
	Câu ghép
	Cách nối các vế câu

	a) Cô giáo kể chuyện Tấm Cám, chúng em chăm chú lắng nghe.
	

	b) Đêm đã khuya nhưng mẹ vẫn cặm cụi làm việc.
	

	c) Mặt trời mọc và sương tan dần.
	

	d) Cả nhà lo lắng: anh tôi về muộn.
	


	
 -Hết-
    ( Chúc các con làm bài tốt !!!)


ĐÁP ÁN
A-Toán
Bài 1: Các con đối chiếu với vở toán cô đã cho ghi nhé !
Bài 2: Đặt tính rồi tính:
a/ 36,74 + 49,16  = 85,9                         b/ 95,64 -28,45 = 67,19           
c/ 34,05 x 2,8      = 95,34                       d/ 79,5 : 2,5       = 31,8
Bài 3:Viết số thập phân có:
a/ Sáu đơn vị, chín phần trăm: 6,09
b/ Ba mươi tám đơn vị, năm phần mười, bốn phần nghìn:38, 504
c/ Không đơn vị, sáu trăm linh chín phần nghìn:0,609 
[bookmark: _GoBack]d/ Hai nghìn không trăm hai mươi đơn vị, hai phần trăm: 2020,02
Bài 4:Viết tiếp cách tính và kết quả vào chỗ chấm:
a/ Tỉ số phần trăm của 28 và 60 là: 28 : 60 = 0,4666…= 46,66 %                             
b/ 30 % của 78 m là:  78 : 100 x 30 = 23,4 m
c/ 45 % diện tích của một khu vườn là 2700m2. Khu vườn đó có diện tích là:
   2700 : 45 x 100 = 6000 m2
Bài 5:Một thửa ruộng hình thang có độ dài đáy lớn 4m, đáy nhỏ 28dm và chiều cao 12dm. Tính diện tích của thửa ruộng đó. 
Bài giải
                                                 Đổi: 4m = 40 dm                                                                             
                              Diện tích của thửa ruộng hình thang đó là:
                                        (40 + 28) x 12 : 2  = 408 (dm2)         
                       Đáp số: 408 dm2     

B-Tiếng việt:
Bài 1:
	Sau một hồi len lách mải miết rẽ bụi rậm, chúng tôi nhìn thấy một bãi cây khộp. Rừng khộp / hiện ra trước mắt chúng tôi, lá úa vàng / như cảnh mùa thu. Tôi / dụi mắt, những sắc vàng / động đậy. Mấy con mang vàng hệt như màu lá khộp đang ăn cỏ non. Những chiếc chân vàng / giẫm lên thảm lá vàng và sắc nắng / cũng rực vàng trên lưng nó. Chỉ có mấy bạt cỏ xanh biếc là rực lên giữa cái giang sơn vàng rợi.
Bài 2:
	Câu ghép
	Cách nối các vế câu

	a) Cô giáo kể chuyện Tấm Cám, chúng em chăm chú lắng nghe.
	Dùng dấu câu để nối trực tiếp

	b) Đêm đã khuya nhưng mẹ vẫn cặm cụi làm việc.
	Dùng từ có tác dụng nối

	c) Mặt trời mọc và sương tan dần.
	Dùng từ có tác dụng nối

	d) Cả nhà lo lắng: anh tôi về muộn.
	Dùng dấu câu để nối trực tiếp



